
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  

Số: 655/TB-KCNTP  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO  

V/v triệu tập sinh viên phỏng vấn Chương trình Kỹ sư trọng điểm  

ngành Công nghệ thực phẩm khoá 16DH 

 

Với mục đích tìm kiếm những ứng viên mới, tiềm năng tham gia vào chương trình Kỹ 

sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm 2025; 

Căn cứ theo kết quả bài kiểm tra IQ và phản hồi của các ứng viên, Khoa Công nghệ 

thực phẩm thông báo tiến hành triệu tập sinh viên khóa 16DHTP và 16DHDB tham gia 

phỏng vấn, cụ thể như sau: 

- Số lượng ứng viên: 97 sinh viên (danh sách đính kèm) 

- Địa điểm: phòng B204, B203, B303, B401, B503 – 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Thời gian: 7h00 – 12h00 ngày 12 tháng 10 năm 2025 

- Sinh viên có trong danh sách nghiêm chỉnh thực hiện và tham gia đúng thời gian quy 

định. 

- Kính nhờ quý Thầy/Cô giảng dạy các học phần có sinh viên tham gia phỏng vấn tạo 

điều kiện cho các bạn sinh viên được tham gia. 

Trên đây là thông báo về việc triệu tập sinh viên phỏng vấn chương trình Kỹ sư trọng 

điểm ngành Công nghệ thực phẩm dành cho khoá 16DH, ứng viên có các thắc mắc về 

chương trình vui lòng liên hệ thầy Trần Chí Hải qua email: haitc@fst.edu.vn hoặc số điện 

thoại 0934.015.709.  

Trân trọng./.  

                                                                        TRƯỞNG KHOA  

 

  



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ 

TRỌNG ĐIỂM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

- Địa điểm: Tập trung ban đầu B204 hoặc B203, phỏng vấn tại một trong các phòng 

B303 hoặc B401 hay B503 

- Thời gian phỏng vấn ngày 12/10/2025 

 

ST

T 
Họ và tên Lớp MSSV 

Thời gian 

tập trung 

Địa điểm 

tập trung 

1 Nguyễn Quốc Anh 16DHDB01 2022250016 7h00 B204 

2 Hoàng Lê Phương Anh 16DHDB01 2022250009 7h00 B204 

3 Trần Nguyễn Quốc Bảo 16DHDB01 2022250021 7h00 B204 

4 Đoàn Diệp Gia Hân 16DHDB01 2022250058 7h00 B204 

5 Dương Thế Nguyễn 16DHDB01 2022250137 7h00 B204 

6 Phạm Thanh Huy 16DHTP01 2005250143 7h00 B204 

7 Võ Quang Trọng 16DHTP01 2005250544 7h00 B204 

8 Trần Ngọc Hà Trang 16DHTP01 2005250528 7h00 B204 

9 Liêu Quốc Tùng 16DHTP01 2005250561 7h00 B204 

10 Phạm Nữ Diểm My 16DHTP01 2005250225 7h00 B204 

11 Nguyễn Huỳnh Tuyết Ngân 16DHTP01 2005250240 7h00 B204 

12 Trần Thanh Tiến 16DHTP01 2005250485 7h00 B204 

13 Đinh Thiện Bảo 16DHTP01 2005250033 7h00 B204 

14 Phạm Như Quỳnh 16DHTP01 2005250384 7h00 B204 

15 Nguyễn Lê Xuân Hiền 16DHTP01 2005250119 7h00 B204 

16 Lê Nguyễn Bảo Trang 16DHTP01 2005250529 7h00 B204 

17 Phạm Minh Hiền 16DHTP01 2005250117 7h00 B204 

18 Trần Thanh Toản 16DHTP01 2005250491 7h00 B204 

19 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền 16DHTP02 2005250566 7h00 B204 

20 Lê Trọng Nghĩa 16DHTP02 2005250259 7h00 B204 

21 Lê Văn Dương 16DHTP02 2005250074 7h00 B204 

22 Trần Phan Pha Lê 16DHTP02 2005250189 7h00 B204 

23 Nguyễn Tuấn Anh 16DHTP02 2005250018 7h00 B204 

24 Đào Nguyễn Minh Anh 16DHTP02 2005250020 7h00 B204 

25 Nguyễn Đăng Khôi 16DHTP02 2005250172 7h00 B204 

26 Bùi Hường Mỹ Hạnh 16DHTP03 2005250110 7h00 B204 

27 Hồ Thái Ngọc 16DHTP03 2005250270 7h00 B204 

28 Mai Lê Thế Duy 16DHTP04 2005250079 7h00 B204 

29 Nguyễn Lê Ngọc An 16DHTP04 2005250004 7h00 B204 

30 Lê Nguyễn Thanh Vy 16DHTP04 2005250613 7h00 B204 

31 Lê Thanh Thư 16DHTP04 2005250453 7h00 B205 

32 Bùi Ngọc Mai 16DHTP04 2005250214 7h00 B205 

33 Nguyễn Thiện Nhân 16DHTP04 2005250288 7h00 B205 



34 Nguyễn Trần Anh Thư 16DHTP04 2005250456 7h00 B205 

35 Nguyễn Ngọc Phương Như 16DHTP04 2005250321 7h00 B205 

36 Hà Huy Phúc 16DHTP05 2005250358 7h00 B205 

37 Dương Hoàng Phúc Khang 16DHTP09 2005250150 7h00 B205 

38 Trần Viết Hiếu 16DHTP09 2005250121 7h00 B205 

39 Trần Hữu Phúc 16DHTP09 2005250355 7h00 B205 

40 Lê Thị Tường Vân 16DHTP09 2005250575 7h00 B205 

41 Nguyễn Lê Minh Nguyên 16DHTP09 2005250279 7h00 B205 

42 Trần Đình Hiệp 16DHTP09 2005250120 7h00 B205 

43 Trần Gia Phúc 16DHTP09 2005250353 7h00 B205 

44 Lê Minh Khoa 16DHTP09 2005250170 7h00 B205 

45 Phạm Hải Yến 16DHTP09 2005250625 7h00 B205 

46 Lâm Vũ Kiều My 16DHTP01 2005250230 7h00 B205 

47 Đỗ Thị Huyền Trang 16DHTP01 2005250527 7h00 B205 

48 Nguyễn Tài Nhật Vi 16DHTP01 2005250581 7h00 B205 

49 Lê Huỳnh Minh Nhật 16DHTP01 2005250296 7h00 B205 

50 Nguyễn Thị Thuý Nga 16DHTP02 2005250234 7h00 B205 

51 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 16DHTP02 2005250299 7h00 B205 

52 Thái Phạm Gia Huy 16DHTP04 2005250142 7h00 B205 

53 Nguyễn Tiến Đạt 16DHTP04 2005250057 7h00 B205 

54 Lưu Đoàn Thuý Duy 16DHTP04 2005250081 7h00 B205 

55 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 16DHTP05 2005250009 7h00 B205 

56 Lê Khánh Ngọc 16DHTP05 2005250265 7h00 B205 

57 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 16DHTP05 2005250266 7h00 B205 

58 Nguyễn Phạm Thảo Vy 16DHTP05 2005250604 7h00 B205 

59 Đoàn Thị Thủy Tiên 16DHTP05 2005250480 7h00 B205 

60 Huỳnh Tấn Lợi 16DHTP05 2005250205 7h00 B205 

61 Trần Anh Hào 16DHTP05 2005250111 8h30 B204 

62 Lâm Nhã Thơ 16DHTP05 2005250436 8h30 B204 

63 Vũ Phương Uyên 16DHTP05 2005250568 8h30 B204 

64 Đinh Thế Toàn 16DHTP05 2005250490 8h30 B204 

65 Nguyễn Kim Xuyến 16DHTP05 2005250618 8h30 B204 

66 Đoàn Lưu Hoàng Long 16DHTP05 2005250207 8h30 B204 

67 Đào Nguyễn Thiện Nhân 16DHTP05 2005250289 8h30 B204 

68 Lê Thảo Vy 16DHTP06 2005250584 8h30 B204 

69 Trần Thị Thúy Lộc 16DHTP06 2005250203 8h30 B204 

70 Nguyễn Văn Thanh 16DHTP06 2005250413 8h30 B204 

71 Trần Ngọc Bảo Ngân 16DHTP06 2005250242 8h30 B204 

72 Đặng Vĩnh Nghi 16DHTP06 2005250256 8h30 B204 

73 Đặng Thị Ngọc Mai 16DHTP06 2005250216 8h30 B204 

74 Ngô Huỳnh Như 16DHTP06 2005250312 8h30 B204 



75 Nguyễn Minh Tâm 16DHTP07 2005250403 8h30 B204 

76 Phạm Võ Thảo Ngọc 16DHTP07 2005250260 8h30 B204 

77 Nguyễn Thị Kim Hằng 16DHTP07 2005250103 8h30 B204 

78 Đinh Trầm Nguyên 16DHTP07 2005250276 8h30 B204 

79 Hà Thái Phúc 16DHTP07 2005250350 8h30 B204 

80 Lê Thị Phương Trinh 16DHTP07 2005250541 8h30 B204 

81 Huỳnh Đặng Quỳnh Trâm 16ĐHTP07 2005250502 8h30 B204 

82 Nguyễn Thị Thùy Dương 16DHTP08 2005250070 8h30 B204 

83 Võ Thị Mỹ Trâm 16DHTP08 2005250504 8h30 B204 

84 Mai Đình Khang 16DHTP08 2005250154 8h30 B204 

85 Lê Thị Hải Yến 16DHTP08 2005250621 8h30 B204 

86 Nguyễn Thục Anh 16DHTP08 2005250013 8h30 B204 

87 Tạ Huỳnh Phúc 16DHTP08 2005250357 8h30 B204 

88 Phạm Thành Xuân 16DHTP08 2005250616 8h30 B204 

89 Lê Diễm Hoàng Phương 16DHTP08 2005250360 8h30 B204 

90 Lê Thị Thanh Tâm 16DHDB04 2022250186 9h25 B205 

91 Nguyễn Thị Kim Hiền 16DHDB04 2022250065 9h25 B205 

92 Nguyễn Hữu Quỳnh Anh 16DHDB04 2022250011 9h25 B205 

93 Ngô Thuỵ Thuỳ Duyên 16DHDB04 2022250047 9h25 B205 

94 Phạm ngọc bảo trân 16DHDB04 2022250232 9h25 B205 

95 Lê Thảo Uyên 16DHDB04 2022250263 9h25 B205 

96 Trịnh Châu Gia Hân 16DHDB03 2022250057 X B205 

97 Nguyễn Thiện Phúc 16DHDB03 2022250165 X B205 

 

Danh sách gồm 97 sinh viên./. 


